
HSX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

Độ rộng thị trường

CP tăng giá

CP giảm giá

CP tham chiếu

P/E

P/B

 
Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

01/06/2026

1,844.54

-18.95

-1.02%

66

HNX

3.47%

0.00

53.0

956

64

66

508.4

15,088

165

133

66

0.00

0.00

19.20
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Bản tin ngày

305.18

10.24

+1,51,357.0

1,989.7
54,573

Mã cổ 

phiếu

 Giá hiện 

tại
Giá mua Ngày mua

OI

-7.35
632.71

STT
Giá mục 

tiêu
Loại khuyến nghị

41

3

Giá 

cutloss

4 HDC 41.00 36.4 26/08/2025 44.6 34.20 Đầu cơ

MWG 84.50 78.3 21/08/2025 73.30 Đầu tư trung hạn

2 HDG 34.55 33.5 29/01/2026 31.00 Đầu cơ

99

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch và 
đóng cửa tại 1.844,54 điểm (-1,02%), chính thức đánh mất vùng hỗ trợ 
ngắn hạn 1.860 điểm. Dù độ rộng thị trường vẫn khá tích cực với 165 mã 
tăng so với 133 mã giảm, đà lao dốc của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã 
kéo chỉ số giảm sâu, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa diễn biến điểm 
số và mặt bằng cổ phiếu. 

Thanh khoản đạt 14.971,35 tỷ đồng với hơn 503 triệu cổ phiếu khớp 
lệnh, giảm đáng kể so với các phiên trước, cho thấy dòng tiền đang có 
xu hướng thận trọng và đứng ngoài quan sát. Khối ngoại tiếp tục bán 
ròng khoảng 646,08 tỷ đồng trên HoSE, tập trung chủ yếu tại ACB (-
114,60 tỷ), BSR (-86,90 tỷ), VIC (-84,61 tỷ) và MSB (-63,15 tỷ). Ở chiều 
ngược lại, lực mua ròng đáng chú ý ghi nhận tại FPT (+60,33 tỷ) và 
MWG (+58,39 tỷ), phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường. Áp lực bán lan rộng 
khiến nhiều cổ phiếu giảm sâu, nổi bật là SMA (-6,99%), L10 (-6,98%) và 
MSB (-6,86%). Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu họ Vin đồng loạt suy yếu, 
đặc biệt VIC là mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index khi lấy đi khoảng 
10,44 điểm của chỉ số. 

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh tích cực 
như VCF (+6,91%), BKG (+6,91%) và BFC (+6,86%). Mặc dù đang trong 
nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index vẫn duy trì trên các vùng hỗ trợ 
trung và dài hạn quan trọng. Điều này cho thấy xu hướng tăng trung hạn 
chưa bị phá vỡ, tuy nhiên thị trường cần sớm cải thiện dòng tiền và lực 
cầu để củng cố đà phục hồi trong các phiên tới.

VN-Index kết phiên tại 1.844,54 điểm (-1,02%), hình thành cây nến giảm thân dài và 
đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, cho thấy bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong 
suốt thời gian giao dịch. Chỉ số đã xuyên thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.860 điểm và 
tiếp tục vận động dưới MA20 (~1.894 điểm), xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn 
vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, VN-Index vẫn duy trì trên MA50 (~1.805 điểm) và 
MA200 (~1.741 điểm), cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

RSI giảm về 43,47 và nằm dưới ngưỡng trung tính 50, phản ánh động lượng tăng 
đang suy yếu đáng kể. Đồng thời, MACD tiếp tục nằm dưới đường tín hiệu trong khi 
Histogram mở rộng theo hướng âm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu và dòng 
tiền ngắn hạn chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ ràng. Trong những phiên tới, vùng hỗ 
trợ quanh MA50 (1.800–1.805 điểm) sẽ đóng vai trò là mốc quan trọng để xác định 
khả năng duy trì xu hướng tăng trung hạn của thị trường.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

01/06/2626/05/2621/05/2618/05/26

Giao dịch nước ngoài 10 phiên HSX Danh mục khuyến nghị mới

Các vị thế cần đặc biệt cẩn trọng. Đây là khoảng thời gian NĐT chọn lọc 
cổ phiếu kỹ càng. 

+ Kịch bản 1 (40%): VNIndex tiếp tục giảm điểm phá vỡ hỗ trợ 1840, Mục 
tiêu giảm điềm về hỗ trợ 1800

+ Kịch bản 2 (60%): Chỉ số tiếp tục đi ngang, dòng tiền phân hóa. Chỉ số 
có phiên rũ quanh 1850 và bật trở lại 1900.
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ Các quỹ ngoại chỉ chiếm 0.1% thị phần tại Trung Quốc
Hóa chất Lãi suất liên ngân hàng sát mốc 8%, Cựu Chủ tịch Powell: Fed đang chịu nhiều áp lực
Tài nguyên Cơ bản 25 ngân hàng được chỉnh "room" tín dụng với NOXH, KCN SoftBank rót 75 tỷ euro xây dựng siêu hạ tầng tại Pháp
Xây dựng và Vật liệu USD chững lại khi rủi ro toàn cầu hạ nhiệt Châu Âu gia tăng phụ thuộc vào nguồn khí Mỹ
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Dầu WTI tăng gần 3% khi Israel mở rộng chiến dịch 
Y tế   Nguồn: Fireant Minh Phú nhắm lợi nhuận trước thuế ngàn tỷ Giá vàng 1-6: Vừa mở cửa, vàng và bạc cùng giảm
Bán lẻ Cục thuế xác định VLB nộp thừa hàng trăm tỷ tiền
Truyền thông TCX lập công ty con vốn 800 tỷ tham gia VIFC
Du lịch và Giải trí Đóng cửa KLGD

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 79.1 2.80 / 3.67%

Ngân hàng 17.55 0.70 / 4.15%

Bảo hiểm 13.8 0.10 / 0.73%

Bất động sản 72.9 1.30 / 1.82% Khối lượng giao dịch Đóng cửa Thay đổi %

Dịch vụ tài chính 62.2 0.20 / 0.32% 1

Công nghệ Thông tin 2

3

4

Đóng cửa KLGD 5

14.25 -1.05 / -6.86% 6

24.9 / 0.00% 7

28.6 -1.15 / -3.87% 8

17.9 0.20 / 1.13% 9

26.95 / -0.55% 10

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

TDM Nguyễn Thị Diên Mua USD/VND USD

TVT Diều Minh Lương Mua EUR/VND EUR

CKG Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tvb Mua GBP/VND GBP

SBG Lê Hải Đoàn Mua USD/VND JPY

ACB Icons Corp Mua AUD/VND CHF0

Thay đổi

0.14

29/05/2026

20,000 26,344

30,740

35,501

166

0.15%

23,932

0

4,000,000

27,812

159.00

33,714

29/05/2026 150

0.00%

0.18%

0.00%

30,50332769

26084

29856

34476

22,000

GEX

---

32,120

-0.52%

0.00%

VJC

0.06

31,007,901

19,772,391 0.04

3.00

Thay đổi

Cà phê

-2.57%99.5

268

2.42%

8,048,431       

-2.62

2.40

29/05/2026

HPG 10,484,956 0.90%

SHB

VIX

Vàng

4.06%

VND

Bạc

-66.90

SSI

0.07

0.34-0.18%

Dầu thô

-0.36%

1.13%

-6.86%

4.15%

Dầu Brent 94.12

-1.26% 3.348

Đồng

Khí Tự nhiên

4526.1

75.95

3.44

VCB

-3.50%

0.16%

-0.35%

-0.04%

2.25%

Thay đổi

-0.08%

0.97%

0.16%

0.40%

19,772,391     

        4,593,620 

-2.95%

---

Thay đổi

Đường

Heo nạc

15,979,725

13,158,877

12,804,915

11,847,848

Thành viên Ban kiểm soát

ACB

TPB

0.31%

0.21%

Khí đốt 3.6301

14.4

0.00%

29/05/2026

-0.15

4.73%

-25.98%

VND

POW

Mã

-1.73%

13.11%

0.43%

15,979,725     

31,007,901     

0.00

FPT

4,998,855       

7,022,138       

MWG

        2,953,652 

1.72%

BSR

VIX

VPB

0.18%

-2.16%

ACB

MSB

Mã

---

10,685,389

9,020,646       

39,804,024     

MSB

0.42%

1.78%

0.89%

7.52%

2.24%

-6.40%

-1.15%

-2.47%

-0.12%

-2.20%

-0.44%

-0.39%

-0.50%

-1.32%

-0.87%

-1.84%

01/06/2026

43,778,426

01/06/2026

-3.36%

Bản tin ngày

0.39%

3.29%

-1.46%

0.10%

1.76%

2.44%

-0.68%

39,804,024

6.55 0.16

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

6

8

10

12

14

16

18

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2
1/

0
3/

2
3

2
1/

0
5/

2
3

2
1/

0
7/

2
3

2
1/

0
9/

2
3

2
1/

1
1/

2
3

2
1/

0
1/

2
4

2
1/

0
3/

2
4

2
1/

0
5/

2
4

2
1/

0
7/

2
4

2
1/

0
9/

2
4

2
1/

1
1/

2
4

2
1/

0
1/

2
5

2
1/

0
3/

2
5

2
1/

0
5/

2
5

2
1/

0
7/

2
5

2
1/

0
9/

2
5

2
1/

1
1/

2
5

2
1/

0
1/

2
6

2
1/

0
3/

2
6

2
1/

0
5/

2
6

VNIndex P/E cơ bản

TIN TỨC

https://vietstock.vn/2026/06/xu-ly-no-xau-tu-8216quyen-hinh-thuc8217-den-8216hanh-lang-thep8217-khoi-thong-huyet-mach-757-1449048.htm
https://vietstock.vn/2026/06/cac-quy-ngoai-chi-chiem-01-thi-phan-tai-trung-quoc-sau-5-nam-noi-long-quy-dinh-775-1449017.htm
https://vietstock.vn/2026/06/lai-suat-lien-ngan-hang-sat-moc-8-nhnn-dao-chieu-bom-rong-30733-ty-qua-omo-757-1448897.htm
https://vietstock.vn/2026/06/cuu-chu-tich-powell-fed-dang-chiu-nhieu-ap-luc-775-1448975.htm
https://vietstock.vn/2026/06/25-ngan-hang-duoc-dieu-chinh-room-tin-dung-doi-voi-nha-o-xa-hoi-khu-cong-nghiep-757-1448880.htm
https://vietstock.vn/2026/05/softbank-rot-75-ty-euro-xay-dung-sieu-ha-tang-tri-tue-nhan-tao-tai-phap-775-1448870.htm
https://vietstock.vn/2026/05/usd-chung-lai-khi-rui-ro-toan-cau-ha-nhiet-757-1448582.htm
https://vietstock.vn/2026/05/chau-au-gia-tang-phu-thuoc-vao-nguon-khi-thien-nhien-hoa-long-cua-my-775-1448831.htm
https://vietstock.vn/2026/06/sacombank-doi-ten-thanh-ngan-hang-sai-gon-tai-loc-757-1449089.htm
https://vietstock.vn/2026/06/dau-wti-tang-gan-3-khi-israel-mo-rong-chien-dich-tai-lebanon-34-1448915.htm
https://vietstock.vn/2026/06/minh-phu-nham-loi-nhuan-truoc-thue-ngan-ty-du-thi-truong-my-phuc-hoi-cham-737-1449139.htm
https://vietstock.vn/2026/06/gia-vang-hom-nay-1-6-vua-mo-cua-vang-va-bac-cung-di-xuong-759-1448960.htm
http://fili.vn/2026/06/cuc-thue-xac-dinh-vlb-nop-thua-hang-tram-ty-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-co-phieu-tang-nong-737-1449203.htm
https://vietstock.vn/2026/06/tcx-lap-cong-ty-con-von-800-ty-tham-gia-vifc-co-dong-thai-moi-trong-mang-tai-san-ma-hoa-737-1449071.htm


3 MIG 18.20 18.4 NẮM GIỮ-1.1%18.12129/01/2026

2 HHV

1

NẮM GIỮ07/05/2026

32.5 25.6 -1.0% NẮM GIỮHPG 24.15 24.4 12/01/2026

11.95 14.5 11.6 -2.8%

33.7% Nắm giữ10/07/2025 24

106 20/02/2025

20.20 19.2 20/02/2025

21/02/2025
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TCB2

22 08/10/2024 3424.05

20/08/2024 38 20.8 48.1%

25

STT Mã cổ phiếu

HPG

34.55

12.3

22.65

Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu

1

32.35 21.85

19/09/2024 45

Giá hiện tại

353

KDH 29.8

26.7

-24.0% Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

23.5

Nắm giữ

35.420/02/2025

20/02/2025 35

50

21/02/2025 75

33

9.3% Nắm giữ

46.2%

3.4%

Nắm giữ

-1.3%

46

41.2 -43.6%

-57.7%

Nắm giữ

74.9%

50 1.1% Nắm giữ

DGC

21/02/2025 45.8

Nắm giữ116 90.6

21/02/2025 60

20/02/2025 190 90 -40.8% Nắm giữ

Nắm giữ

44.85

53.90 53.3

123.2

KBC

HAH

79.10

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật Danh mục khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

Giá cutloss
% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu  Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua Giá mục tiêu Giá cutloss % Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị

18/10/2024 40

5

6

CTG

9

4

7

Nắm giữ-14.0%12 MSH

Nắm giữ5.2%

40 63 57

13 VCG

14

15 MSN 74.70 64.8 10/06/2025 84 59 15.3% Nắm giữ

17.5

27.2 18.9

BCM 54.70 51 05/05/2025 72 42 7.3% Nắm giữ

54.1

38.3

SZC 23.50 41.7

STB

MWG

30.40

67.00

72.90

29.4

34.40

10

8

11

FPT

16 VPB 26.95 20.15
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STT Giá cutlossMã cổ phiếu Giá bánSTT Ngày bán
Giá mục 

tiêu

Giá 

mua
% Lãi/LỗGiá cutloss

Trạng thái 

khuyến nghị

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

Bản tin ngày 01/06/2026

Giá 

mua
Giá bánMã cổ phiếu

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

%

Lãi/Lỗ
Ngày bán

Trạng thái 

khuyến nghị

Giá mục 

tiêu
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Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222       Fax: (84-4) 39338222        

Giám đốc phòng phân tích

Chuyên viên phân tích
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Bản tin ngày 01/06/2026

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại 

thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Diễn giải
Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên phân tích
Nghiêm Bảo Nam

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Mai
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và 

VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. 

Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản 

bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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